PAGE  
6

	UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 


Số: 516/BC-UBTVQH11
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2006


 BÁO CÁO

GIẢI TRÌNH TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ THẢO

LUẬT ĐIỆN ẢNH TRÌNH QUỐC HỘI THÔNG QUA


Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Trong phiên họp ngày 23 tháng 5 năm 2006, các vị đại biểu Quốc hội đã thảo luận về dự thảo Luật điện ảnh. Về cơ bản, các vị đại biểu Quốc hội tán thành với báo cáo giải trình của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và nội dung của dự thảo Luật, đồng thời tham gia một số ý kiến cụ thể. Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để hoàn chỉnh dự thảo Luật.
Uỷ ban thường vụ Quốc hội báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật điện ảnh trình Quốc hội xem xét thông qua như sau:
1. Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Một số đại biểu Quốc hội có những ý kiến sau đây:

- Bổ sung cụm từ “lưu trữ phim” vào phạm vi điều chỉnh;

- Không nên dùng cụm từ “liên quan” trong cụm từ “tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động điện ảnh” vì quá rộng, liên quan đến toàn xã hội;

- Luật này có điều chỉnh video art của nghệ sĩ mỹ thuật, phim video do cá nhân quay không?

Lưu trữ phim nhằm mục đích bảo quản phim với ý nghĩa phim là một loại di sản văn hóa cần được bảo vệ và phát huy, thuộc nội dung quản lý nhà nước, trong khi đó, nội dung của Luật là điều chỉnh hoạt động sản xuất phim, phát hành phim và phổ biến phim. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ phạm vi điều chỉnh của Luật như trong dự thảo Luật đã trình Quốc hội.

Việc quy định “tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động điện ảnh” là nhằm điều chỉnh tổ chức, cá nhân có liên quan đến quá trình sản xuất, phát hành và phổ biến phim, như tổ chức, cá nhân cho mượn phòng họp, cho thuê nhà ở để quay phim, tham gia vào vai diễn quần chúng không chuyên nghiệp…chứ không điều chỉnh các đối tượng trong toàn xã hội, kể cả khán giả. Vì vậy, việc sử dụng cụm từ "liên quan" là phù hợp và đề nghị Quốc hội cho giữ như trong dự thảo Luật.
Phim video art của nghệ sĩ mỹ thuật, phim video do cá nhân quay, nếu chỉ dùng cho cá nhân thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này, còn nếu được in, nhân bản để phổ biến thì thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này và phải được cấp giấy phép phổ biến.

2. Về giải thích từ ngữ

- Một số ý kiến đề nghị làm rõ khái niệm “phim”, “phim nhựa” và cho rằng phim truyền hình cũng là phim video, vì vậy không nên dùng khái niệm “phim truyền hình”. Có ý kiến đề nghị không nên dùng khái niệm “băng hình điện ảnh, đĩa hình điện ảnh” vì không chính xác và cũng không nên dùng cụm từ “băng hình, đĩa hình” dễ lẫn với băng hình, đĩa hình ca nhạc, sân khấu là những băng hình, đĩa hình không được điều chỉnh trong Luật này.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, trong dự thảo Luật đã thể hiện lại những khái niệm về phim, phim nhựa, còn phim video và phim truyền hình về mặt kỹ thuật sản xuất có phần giống nhau, nhưng khác nhau về phương tiện và phạm vi phổ biến, hơn nữa trong dự thảo Luật này còn có những quy định riêng điều chỉnh việc sản xuất và phổ biến phim truyền hình nên đề nghị đại biểu Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật. “Băng hình điện ảnh, đĩa hình điện ảnh” được thay bằng “băng phim, đĩa phim” vì những cụm từ này cũng đã thông dụng trong thực tiễn.
- Có ý kiến đề nghị bỏ cụm từ “văn học” trong cụm từ “kịch bản văn học”. Kịch bản văn học là sản phẩm sáng tạo của biên kịch dưới dạng văn bản, thể hiện toàn bộ câu chuyện phim, do vậy đề nghị Quốc hội cho giữ cụm từ “kịch bản văn học”.
3. Về chính sách của Nhà nước phát triển điện ảnh

- Có ý kiến đề nghị cần nhấn mạnh nội dung xây dựng nền điện ảnh dân tộc. Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, trong dự thảo Luật đã thể hiện lại khoản 1 Điều 5 như sau:

 “1. Đầu tư xây dựng nền điện ảnh Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, hiện đại hóa công nghiệp điện ảnh, nâng cao chất lượng phim, phát triển quy mô sản xuất và phổ biến phim, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần ngày càng cao của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng giao lưu văn hóa với các nước.”
- Có ý kiến cho rằng, nội dung quy định tại khoản 3 Điều 5 là quá rộng, không thể hiện rõ trọng tâm, trọng điểm. Những lĩnh vực đề cập trong khoản này là những nội dung rất cơ bản, tạo điều kiện đồng bộ cho phát triển sự nghiệp điện ảnh, còn mục tiêu trọng tâm, trọng điểm sẽ được thể hiện qua việc lựa chọn những nội dung cụ thể của từng lĩnh vực để đầu tư trong từng giai đoạn, lựa chọn thực hiện việc nào trước, việc nào sau phù hợp với khả năng tài chính để xây dựng chương trình mục tiêu. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ quy định như trong dự thảo Luật.

Tại khoản 5 Điều 5, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, xin được bổ sung cụm từ “lực lượng vũ trang” vào đối tượng được hưởng chính sách tài trợ trong phổ biến phim.

4. Về hỗ trợ phim đầu tay

Có ý kiến đề nghị cần quy định điều kiện “phim đầu tay” được hỗ trợ phải là “phim có chất lượng tốt về nội dung và giá trị nghệ thuật”. Tiếp thu ý kiến này, trong dự thảo Luật đã bổ sung cụm từ “được tuyển chọn để đưa vào sản xuất” là điều kiện để hỗ trợ đối với “phim đầu tay” và điểm b khoản 1 Điều 6 được thể hiện như sau: “Hỗ trợ sản xuất phim thể nghiệm nghệ thuật, phim đầu tay được tuyển chọn để đưa vào sản xuất”. 
5. Về những hành vi bị cấm trong hoạt động điện ảnh

Có ý kiến cho rằng, việc bổ sung các khoản 5, 6 và 7 tuy có quy định cụ thể được một số hành vi, nhưng lại trùng với nội dung của các khoản 1, 2, 3 và 4, mặt khác, lại chưa thể hiện được đầy đủ, cụ thể các hành vi khác cần phải cấm. 
Việc quy định những hành vi cụ thể là rất cần thiết, tạo thuận lợi cho việc sản xuất phim, làm cơ sở để đánh giá một bộ phim, phục vụ cho việc cấp giấy phép phổ biến phim. Tuy nhiên, nếu quy định cụ thể, đầy đủ những hành vi bị cấm thì sẽ rất dài, có thể đến vài trang. Vì vậy, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị chỉ giữ lại các khoản 1, 2, 3 và 4 quy định chung về những hành vi bị cấm trong hoạt động điện ảnh, còn những hành vi cụ thể sẽ được quy định trong các văn bản dưới luật.
6. Về cơ sở điện ảnh

- Có ý kiến cho rằng, các cơ sở điện ảnh quy định trong dự thảo Luật thuộc ba lĩnh vực sản xuất phim, phát hành phim và phổ biến phim, nhưng còn các cơ sở điện ảnh hoạt động trong hai hoặc cả ba lĩnh vực điện ảnh thì chưa được thể hiện.

Về ý kiến này, tại điểm g khoản 1 Điều 12 đã quy định “các cơ sở điện ảnh khác theo quy định của pháp luật” để điều chỉnh các cơ sở điện ảnh phát sinh trong thực tiễn mà chưa liệt kê trong Luật, trong đó bao gồm cả những cơ sở điện ảnh hoạt động ở hai hoặc ba lĩnh vực điện ảnh. Uỷ ban thường vụ Quốc hội cũng đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan viết gọn lại khoản 2 theo hướng cơ sở điện ảnh là doanh nghiệp hoạt động theo Luật điện ảnh và Luật doanh nghiệp, cơ sở điện ảnh là đơn vị sự nghiệp hoạt động theo Luật điện ảnh và quy định của Chính phủ mà không trích dẫn nội dung cụ thể của Luật doanh nghiệp.
- Có ý kiến đề nghị nên cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được thành lập và quản lý doanh nghiệp sản xuất phim. 
Doanh nghiệp sản xuất phim là doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện. Điện ảnh nước ta đang ở trình độ kém phát triển, quy mô sản xuất nhỏ bé, chất lượng thấp, kỹ xảo điện ảnh lạc hậu. Việc ban hành Luật điện ảnh nhằm tạo ra những điều kiện tốt để xây dựng và phát triển nền điện ảnh Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phục vụ tích cực đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Trong dự thảo Luật đã quy định các cơ sở sản xuất phim được liên doanh, liên kết với tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài để huy động thêm nguồn vốn và công nghệ cho việc sản xuất phim là phù hợp với tình hình phát triển điện ảnh và công tác quản lý nhà nước về điện ảnh hiện nay. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về điều kiện thành lập và quản lý doanh nghiệp sản xuất phim như trong dự thảo Luật.

7. Về quyền hạn và trách nhiệm của biên kịch, đạo diễn và các thành viên khác trong đoàn làm phim

Có ý kiến cho rằng, Luật điện ảnh không đề cập đến vai trò của biên kịch, đạo diễn, diễn viên là những đối tượng quan trọng trong hoạt động điện ảnh là chưa đầy đủ. 
Về vấn đề này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, biên kịch, đạo diễn, diễn viên và cả những nhân viên kỹ thuật trong đoàn làm phim có vị trí quan trọng quyết định nội dung và chất lượng phim. Vì vậy, tại Điều 5, quy định chính sách của Nhà nước về phát triển điện ảnh, trong đó có nội dung đầu tư cho công tác sáng tạo nghệ thuật, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực điện ảnh về chuyên môn, nghiệp vụ. Tại Điều 7 cũng đã quy định về quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ của những người tham gia sản xuất phim. Đây là những nội dung quan trọng đã được thể hiện trong dự thảo Luật có liên quan trực tiếp bảo đảm quyền lợi và cũng thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với việc tạo điều kiện cho biên kịch, đạo diễn, diễn viên, kỹ thuật viên…phát huy sự sáng tạo của mình trong hoạt động điện ảnh. Còn trách nhiệm cụ thể của mỗi thành viên trong đoàn làm phim được thể hiện trong hợp đồng giữa cơ sở sản xuất phim và từng thành viên trên cơ sở thỏa thuận theo quy định của Bộ luật dân sự là phù hợp. Đề nghị Quốc hội cho giữ như trong dự thảo Luật.

8. Về sản xuất phim truyền hình

Có ý kiến đề nghị nên có một điều quy định về sản xuất phim truyền hình. Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, trong dự thảo Luật đã bổ sung một điều (Điều 25) quy định về sản xuất phim truyền hình như sau:
"Điều 25. Sản xuất phim truyền hình

Việc sản xuất phim truyền hình của Đài truyền hình Việt Nam, đài phát thanh - truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là đài phát thanh - truyền hình cấp tỉnh) do Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, giám đốc đài phát thanh - truyền hình cấp tỉnh quyết định đầu tư và tổ chức sản xuất phim để phát sóng trên đài truyền hình của mình, phù hợp với quy định của phát luật.”

9. Về thẩm quyền cấp giấy phép phổ biến phim

Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội chọn Phương án 1 là phương án có phân cấp cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, nhưng phải có điều kiện là ở tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương đó có nhu cầu được phân cấp, xuất phát từ trình độ phát triển điện ảnh thể hiện qua số lượng phim nhựa được sản xuất trong một năm và giao cho Chính phủ căn cứ vào tình hình thực tế của từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để quyết định. 
Vì vậy, trong dự thảo Luật đã thể hiện theo Phương án 1.

10. Về thành lập hội đồng thẩm định phim

Tương ứng với phương án cấp giấy phép phổ biến phim, về thẩm quyền thành lập hội đồng thẩm định phim trong dự thảo Luật cũng được quy định theo Phương án 1.
Có ý kiến đề nghị hội đồng thẩm định phim của đài phát thanh – truyền hình cấp tỉnh nên để giám đốc sở văn hóa – thông tin cấp tỉnh thành lập.

Tại điểm c khoản 1 Điều 38 quy định “…giám đốc đài phát thanh – truyền hình cấp tỉnh được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm quyết định việc phát sóng trên đài truyền hình của mình phim do mình sản xuất hoặc nhập khẩu”. Hội đồng thẩm định phim có chức năng tư vấn cho giám đốc đài phát thanh – truyền hình cấp tỉnh quyết định phát sóng phim trên đài của mình, do đó, giám đốc đài phát thanh - truyền hình cấp tỉnh là người phải chịu trách nhiệm về nội dung phim phát sóng trên đài của mình. Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ quy định như trong dự thảo Luật là để giám đốc đài phát thanh – truyền hình thành lập hội đồng thẩm định.

11. Về quyền và nghĩa vụ của cơ sở lưu trữ phim

Có ý kiến đề nghị không nên quy định cho cơ sở lưu trữ phim được làm dịch vụ bán, cho thuê, phổ biến phim lưu trữ. 

Uỷ ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, cơ quan lưu trữ phim có chức năng bảo quản phim và phục vụ công tác nghiên cứu; có trách nhiệm cung cấp những phim lưu trữ cho các tổ chức, cá nhân nghiên cứu về điện ảnh dưới hình thức chiếu phim, cho thuê, bán phim in sang, nhân bản. Phim lưu trữ gồm hai loại, loại thứ nhất là phim lưu chiểu do cơ quan quản lý nhà nước về điện ảnh có thẩm quyền chuyển tới, loại thứ hai là phim của các doanh nghiệp điện ảnh gửi cơ quan lưu trữ phim làm dịch vụ bảo quản. Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu của tổ chức, cá nhân, trong dự thảo Luật đã quy định phân biệt hai loại phim này. Đối với loại phim lưu chiểu thì chỉ được in sang, nhân bản để bán, cho thuê, phổ biến phim khi có sự thỏa thuận với cơ quan quản lý nhà nước về điện ảnh có thẩm quyền. Đối với phim của các doanh nghiệp điện ảnh gửi theo hình thức lưu trữ dịch vụ, thì việc bán, cho thuê, phổ biến phim phải có sự thỏa thuận với chủ sở hữu phim. Còn việc phổ biến phim trong xã hội của cơ sở lưu trữ phim thì cần được khuyến khích, nhiều nước còn giao cho cơ sở lưu trữ phim nhiệm vụ chiếu phim lưu động ở những vùng nông thôn. Do vậy, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị cho giữ quy định như trong dự thảo Luật.
12. Một số nội dung khác

a) Có ý kiến đề nghị bỏ quy định xuất khẩu phim phải có giấy phép phổ biến phim và quy định băng phim, đĩa phim phải được dán nhãn kiểm soát của Bộ Văn hóa – Thông tin. Nhà nước ta không thực hiện chế độ kiểm duyệt trong quá trình sản xuất phim, vì vậy, giấy phép phổ biến phim là một chế tài cần thiết đối với phim phổ biến trong nước cũng như xuất khẩu. Còn việc dán nhãn kiểm soát của Bộ Văn hóa – Thông tin là nhằm phân biệt với những băng phim, đĩa phim không được phép lưu hành trên thị trường để phục vụ cho công tác quản lý. 
Có ý kiến đại biểu Quốc hội hỏi doanh nghiệp phát hành phim có được nhập khẩu phim hay không? Doanh nghiệp quy định trong dự thảo Luật với nghĩa rộng là bất kỳ doanh nghiệp nào có đăng ký kinh doanh xuất, nhập khẩu phim, trong đó bao hàm cả doanh nghiệp phát hành phim, muốn nhập khẩu phim thì phải có rạp chiếu phim để tham gia phổ biến phim. Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, để làm rõ hơn nội dung này, khoản 2 Điều 30 được viết lại như sau: “Doanh nghiệp phát hành phim, doanh nghiệp khác có đăng ký kinh doanh xuất, nhập khẩu phim phải có rạp chiếu phim để tham gia phổ biến phim”.
b) Có ý kiến đề nghị cần quy định tỷ lệ, thời lượng phát sóng phim trong nước và phim nước ngoài trên truyền hình và tại các cơ sở chiếu phim. Nội dung này đã được quy định tại khoản 4 Điều 33 và khoản 2 Điều 35 và giao cho Chính phủ quy định cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn.

c) Có ý kiến đề nghị quy định tài trợ 100% kinh phí chiếu phim cho nông thôn, quy định số lượt chiếu phim lưu động trên đầu xã, cụm xã hàng tuần, hàng tháng và trung ương thành lập những đội chiếu bóng lưu động này. Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho rằng, những chính sách cụ thể này nên để quy định trong quá trình tổ chức thực hiện trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. 
d) Có ý kiến đề nghị cần làm rõ liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề ở cấp nào?

Về vấn đề này, tại điểm b khoản 1 Điều 41 đã quy định “Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, hội điện ảnh được tổ chức liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề và phải được Bộ Văn hóa – Thông tin chấp thuận”. Quy định như vậy theo hướng mở, đối tượng tham gia liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề có thể trên phạm vi cả nước, một tỉnh hoặc một số tỉnh, kể cả việc có thể mời nước ngoài tham gia, tùy thuộc vào quy mô do ban tổ chức quyết định, nhưng phải được Bộ Văn hóa – Thông tin chấp thuận. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ quy định như trong dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị quy định cho đài phát thanh - truyền hình cấp tỉnh được tổ chức liên hoan phim truyền hình giữa các địa phương. Tiếp thu ý kiến này, trong dự thảo Luật đã bổ sung vào khoản 2 Điều 42 với nội dung “Đài phát thanh – truyền hình cấp tỉnh được tổ chức liên hoan phim truyền hình và phải được Bộ Văn hoá – Thông tin chấp thuận. Thủ tục để được chấp thuận thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 41”.
- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào Điều 49 quy định hành vi vi phạm trong sản xuất phim những hành vi bị cấm tại Điều 11. Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, trong dự thảo Luật đã bổ sung một khoản (khoản 1) vào Điều 49 quy định như sau: “Vi phạm quy định tại Điều 11 của Luật này”.
- Có ý kiến đề nghị cần có quy định về hình thức xử lý vi phạm đối với cơ quan quản lý nhà nước về điện ảnh trong những trường hợp cấp giấy phép sai về nội dung, thu hồi giấy phép không đúng, xử lý vi phạm sai. Ý kiến của đại biểu là xác đáng. Tuy nhiên, việc xử lý những hành vi vi phạm của cơ quan quản lý nhà nước hiện nay được thực hiện theo pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa – thông tin.

e) Về hướng dẫn thi hành, có ý kiến đề nghị bỏ một số điều phải hướng dẫn thi hành; ý kiến khác lại đề nghị bổ sung một số điều cần hướng dẫn thi hành. Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan rà soát lại những điều cần phải hướng dẫn thi hành để quy định trong Luật.

Ngoài những vấn đề nêu trên, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan nghiên cứu, rà soát tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội đã đóng góp để hoàn chỉnh dự thảo Luật. 
*
*           *

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Trên đây là Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật điện ảnh. Uỷ ban thường vụ Quốc hội kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.

T/M UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Phó chủ tịch Quốc hội

(đã ký)

Trương Quang Được
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